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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CON CUÔNG 

TỈNH NGHỆ AN 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 49/2021/HS -ST
 

     Ngày 27 - 7 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN 
 

[ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Bảo.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Doãn Xuân; Bà Võ Thị Hồng Long.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngân Mai Quỳnh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Con Cuông, tỉnh Nghệ An
 

      - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Hoan - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, 

tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 

40/2021/TLST - HS ngày  15 tháng 6 năm 2021  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 49/2021/QĐXXST- HS ngày 13 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo: 
 
          Phan Văn Ch; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1987 tại 

huyện CC, tỉnh NA; Nơi cư trú: Thôn KC, xã CK, huyện CC, tỉnh NA; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Phan Văn T, sinh năm 

1966 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1968; Vợ: Thái Thị T, sinh năm 1991; con có 

02 người con, con lớn nhất sinh năm 2010 và con nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền 

án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 22/8/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Con 

Cuông xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội 

“Trộm cắp tài sản”.  Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12/5/2021 đến ngày 18/5/2021 

được bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

           - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

           1.  Anh Lê Trung H, sinh năm 1993 – Có mặt. 

Chức vụ: Công an viên xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

Địa chỉ: Khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

            2. Anh Đỗ Đức H, sinh năm 1973 – Có mặt. 

        Địa chỉ: Thôn KC, xã CK, huyện CC, tỉnh NA. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 12/5/2021, Phan Văn Ch ngồi uống rượu 

cùng anh Ph và ông H đều trú tại Thôn KC, xã CK, huyện CC, tỉnh NA tại quán 

của vợ chồng Ch. Quá trình ngồi uống rượu, Ch có nói chuyện liên quan đến gia 

đình anh Đỗ Đức H, trú cùng thôn KC sống không biết điều với Ch. Đến khoảng 

08 giờ cùng ngày, anh Phúc và ông Hữu đi về. Sau khi anh Phúc và ông Hữu về 

Ch đi ra sau nhà của Ch lấy một con dao, loại dao phát rồi điều khiển xe máy đi 

đến nhà anh H. Khi đến nhà anh H, Ch dừng xe và cầm dao đứng trước quán chửi 

bới và đe dọa, vừa chửi Ch vừa dùng dao cầm ở tay phải giơ lên, giơ xuống về 

phía trước và chém vào 01 chiếc bàn nhựa và 01 chiếc ghế nhựa của gia đình anh 

H. Lúc này anh H cầm 01 đoạn gậy đi từ trong nhà ra. Ch liền chửi anh H: “Loại 

bây là lớp chó, loại bây thiếu tau cho vay, khi tau vay nói ba ngày, được một hai 

ngày vợ bây lên đòi, Địt mẹ bây, loại lớp chó chơ phải lớp người”. Anh H nói: 

“Mi thích thì vô đây”. Ch giơ dao lên chém thì anh H giơ gậy đỡ nên không bị 

thương tích.  

 Quá trình xảy ra sự việc trên, ông Chu Trọng Đ trưởng thôn KC, xã CK, 

huyện CC đã trình báo sự việc cho đồng chí Lê Trung H - Cán bộ Công an xã 

Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về sự việc của Phan Văn Ch. Sau khi 

nhận được tin báo, đồng chí H gọi điện cho đồng chí Lê Nam Anh - Trưởng Công 

an xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Đồng chí Nam Anh chỉ đạo đồng chí H và 

đồng chí Nguyễn Lệ Hợp là công an viên thôn KC, xã CK đến để giải quyết vụ 

việc ( đồng chí H mặc trang phục cảnh sát nhân dân). Khi đến  nơi, đồng chí H 

thấy Phan Văn Ch đang cầm một con dao và anh H thì đang cầm một đoạn gậy 

đứng trước nhà anh H. Thấy vậy, đồng chí H nói: “ Tôi là Hiếu công an xã Châu 

Khê đây, đề nghị anh bỏ dao xuống và đi về”. Nhưng Ch không những không 

nghe mà còn cầm dao quay người về phía đồng chí H và chửi: “ Mi thì biết cái 

chi, tránh ra để tau giết thằng ni”. Đồng chí H nói:“ Tôi Hiếu công an xã Châu 

khê đây, đề nghị anh hợp tác”. Ch không chấp hành và tiếp tục chửi:“ Công an 

bây là cấy chi, mi là Hiếu phải không, tau chết mi cũng chết”. Ch vừa chửi vừa 

giơ dao lên thì anh H tiếp cận từ phía sau dùng hai tay ôm vào người Ch và dùng 

chân đá vào tay phải cầm dao của Ch. Ch vung tay và chân để thoát khỏi sự trấn 

áp của đồng chí H. Đúng lúc này, đồng chí Nguyễn Lệ H đi đến dùng tay giật lấy 

con dao từ trong tay Ch. Đồng chí H ôm quật ngã Ch xuống nền đất nhưng Ch 

chống cự và ôm vật ngược lại đồng chí H. Đồng chí HH đã phối hợp cùng đồng 

chí H khống chế được Ch đưa lên xe máy của anh Nguyễn Văn Hữu. Anh Hữu 
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điều khiển xe máy chở đồng chí Hiều ngồi sau xe ôm giữ Ch về UBND xã Châu 

Khê làm việc, Ch ra sức chống cự chửi bới, cào cấu vào tay của đồng chí H. Khi 

đến cổng UBND xã Châu Khê, Ch nhảy từ trên xe máy xuống làm ngã xe máy. 

Ch dùng hai tay cầm nắm vào cổ áo, giật rơi cúc áo và biển hiệu trên áo của đồng 

chí H. Lúc đồng chí H ngã xuống đường, Ch đã dùng tay cào vào ngực, dùng chân 

đạp vào bụng của đồng chí H và nói: “Thằng H nha, tau giết cha mi luôn, địt mẹ 

mi, tau chết thì mi chết”. Sau đó, đồng chí H và đồng chí HH khống chế được Ch 

và đưa Ch vào phòng làm việc của Công an xã Châu Khê.  

 Cùng ngày 12/5/2021, Công an xã Châu Khê, huyện Con Cuông báo cáo sự 

việc và chuyển toàn bộ tài liệu cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Con 

Cuông để xử lý theo thẩm quyền.    

Cáo trạng số: 38/CT - VKS - CC ngày 10/6/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Con Cuông truy tố bị cáo Phan Văn Ch về tội “Chống người thi hành 

công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 BLHS. 

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn Ch đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố, ăn năn hối cải xin Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông giữ nguyên quan điểm 

như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng  khoản 1 Điều 

330; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự  Xử phạt: 

Bị cáo Phan Văn Ch từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm cải tạo không giam giữ. Về 

vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106  của BLTTHS tịch thu, tiêu hủy 

toàn bộ vật chứng. Về dân sự người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu 

cầu nên miễn xét. Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[[1]  Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của cơ 

quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố, xét xử: 

 - Trong quá trình điều tra: Cơ quan điều tra, Điều tra viên được phân công 

điều tra đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng về việc kiểm tra, xác 

minh, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lập hồ sơ vụ 

án; hỏi cung bị can; xử lý vật chứng; giao nhận các văn bản tố tụng đúng thời hạn 

theo quy định của pháp luật. 
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- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã 

thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm sát điều tra; giao nhận các văn bản tố tụng 

đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; tham gia phiên tòa đúng thời gian, địa 

điểm; công bố bản cáo trạng; tham gia xét hỏi, luận tội, tranh luận và phát biểu 

quan điểm về việc giải quyết vụ án đồng thời thực hiện việc kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật của Tòa án cũng như người tham gia tố tụng trong giai đoạn xét xử. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đều hợp pháp là căn cứ để Hội đồng xét xử giải quyết vụ 

án. 

[2] Về nội dung: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là thống nhất 

với nhau và phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ cùng các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/5/2021 tại Thôn KC, xã CK, huyện CC, tỉnh 

NA. Đồng chí Lê Trung H cán bộ công an xã Châu Khê và đồng chí Nguyễn Lệ 

Hợp công an viên thôn KC, xã CK thực hiện nhiệm vụ tại nhà anh Đỗ Đức H để 

yêu cầu Phan Văn Ch lên trụ sở công an xã làm việc về hành vi trái pháp luật của 

Ch. Phan Văn Ch không chấp hành như yêu cầu của tổ công tác mà còn có hành 

vi chửi bới, chống đối  như cào cấu, cầm nắm giật cổ áo làm đứt cúc áo, rơi biển 

hiệu và giẫm đạp vào bụng của đồng chí Lê Trung H làm cản trở việc thi hành 

công vụ của đồng chí H và đồng chí HH. 

 [3] Xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo: Vụ án thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước, xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình 

thưởng của cơ quan, tổ chức Nhà nước, gây mất trật tự, an toàn xã hội tại địa 

phương, đồng thời còn giảm hiệu lực hoạt động bình thưởng của tổ công tác công 

an đang làm nhiệm vụ, gây mất uy tín danh dự của người Ch sỹ công an. Bị cáo 

Phan Văn Ch có dùng lời nói chứi bới, có các hành vi cào cấu, cầm nắm giật cổ áo 

làm đứt cúc áo, rơi biển hiệu và giẫm đạp vào bụng của đồng chí Lê Trung H 

đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực. Đây là hành vi dùng vũ 

lực, đe dọa dùng vũ lực đối với đồng chí công an xã Châu Khê nhằm ngăn cản đối 

với người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ. Như vậy có đủ căn cứ để HĐXX 

kết tội Phan Văn Ch đã phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ” quy định 

tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật hình sự. Bị cáo đã từng bị pháp luật giáo dục, 

nhưng không lấy đó làm bài học, không chịu tu dưỡng đạo đức mà tiếp tục phạm 

tội. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh nhằm giáo dục riêng và 

phòng ngừa chung. 
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Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo đã đến xin lỗi và tự nguyện 

bồi thường khắc phục hậu quả thiệt hại do mình gây ra, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  Xét bị cáo có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình 

phạt cải tạo không giam giữ và khấu trừ thời gian tạm giữ cho bị cáo như đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ.  

Xét bị cáo Phan Văn Ch không có việc làm, thu nhập không ổn định, gia 

đình khó khăn nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

[4] Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ: 01 con dao phát có chiều dài 94 

cm, lưỡi dao bằng thép dài 29 cm, cán dao dài 29 cm, cán dao có 3 khâu sắt, cán 

dao làm bằng gỗ màu đen. Dao đã qua sử dụng; 01 cái bàn nhựa bị nứt vỡ phần 

mặt bàn; 01 cái ghế nhựa bị nứt vỡ. 

Xét 01 con dao phát có đặc điểm như trên là công cụ, phương tiện phạm tội 

nên cần tịch thu, tiêu hủy; 01 bàn nhựa bị nứt, 01 ghế nhựa bị nứt vỡ là vật không 

có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

  [5] Về dân sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì 

nên miễn xét. 

           [6]  Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

khoản 2 Điều 135 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

          Căn cứ vào khoản 1 Điều 330; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 

của BLHS.   

           Tuyên bố bị cáo Phan Văn Ch phạm tội “Chống người thi hành công 

vụ”. 

            Xử phạt bị cáo Phan Văn Ch 01 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ, thời 

hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú 

nhận được quyết định thi hành án, nhưng được khấu trừ 18 ngày bị cáo bị tạm giữ 

trước đó(bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/5/2021 đến ngày 18/5/2021). Cụ thể 06 

ngày x 03 = 18 ngày; 

Giao bị cáo Phan Văn Ch cho UBND xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh 

Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ;  

            - Vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 của BLTTHS tịch thu, 

tiêu hủy: 01 con dao phát có chiều dài 94 cm, lưỡi dao bằng thép dài 29 cm, cán 
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dao dài 29 cm, cán dao có 3 khâu sắt, cán dao làm bằng gỗ màu đen. Dao đã qua 

sử dụng; 01 cái bàn nhựa bị nứt vỡ phần mặt bàn; 01 cái ghế nhựa bị nứt vỡ. Toàn 

bộ vật chứng có đặc điểm tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện 

Con Cuông và Chi cục thi hành dân sự huyện Con Cuông ngày 16/6/2021. 

            - Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 BLTTHS 2015; 

điểm a khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phan Văn Ch phải 

chịu 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm. 

         Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh NA;              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND huyện Con Cuông; 
- CA huyện Con Cuông; 

- Chi cục THADS huyện Con Cuông; 

- Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.                        

- Lưu hồ sơ -VP.     

                                                                                         Trần Văn Bảo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


